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STT Mã lớp Mã SV Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm

1 DH16DD 16125105 Nguyễn Thị Thanh Bình 3
2 DH16VT 16125106 Nguyễn Thị Thảo Bình 8
3 DH16BQ 16125126 Huỳnh Đắc Danh 9
4 DH16CT 16117006 Đỗ Thị Diệu 5
5 DH16QM 16149017 Nguyễn Thanh Duy 2
6 DH16QM 16149018 Nguyễn Thanh Duy 5
7 DH16QM 16149015 Nguyễn Thùy Dương 6
8 DH16BV 16145170 Trần Hải Đăng 4
9 DH16DD 16125159 Huỳnh Bích Hà 6

10 DH16MT 16127027 Nguyễn Thị Hà 5
11 DH16DD 16125164 Nguyễn Thị Thu Hà 7
12 DH16DD 16125168 Lương Văn Hai 8
13 DH16DD 16125181 Phạm Thị Thúy Hằng 6
14 DH16NY 16116060 Trần Lê Thúy Hằng 7
15 DH16VT 16125173 Nguyễn Thị Ngọc Hân 5
16 DH16DD 16125193 Lê Thị Hiền 6
17 DH16BQ 16125196 Đào Trọng Hiếu 6
18 DH16VT 16125200 Phan Lê Hoa 4
19 DH16KS 16116069 Đỗ Thanh Hóa 6
20 DH16CH 16131076 Cao Thị Hồng 4
21 DH16CH 16131082 Phạm Thị Hồng 2
22 DH16QM 16149039 Lưu Thế Huy 8
23 DH16CH 16131092 Nguyễn Thị Lệ Huyền 1
24 DH16QM 16149034 Nguyễn Thị Thu Hưng 6
25 DH16MT 16127041 Huỳnh Hương 4
26 DH16MT 16127042 Lê Thị Mỹ Hương 6
27 DH16QM 16149036 Nguyễn Thị Thanh Hương 7
28 DH16QM 16149047 Đỗ Đức Khải 5
29 DH16BV 16145197 Hà Lê Điền Khang 4
30 DH16SP 16132322 Phạm Thị Yến Khoa 3
31 DH16MT 16127048 Phạm Thị Thu Lan 2
32 DH16KS 16116089 Trần Thị Ngọc Lanh 9
33 DH16QM 16149060 Nguyễn Hoài Linh 4
34 DH16VT 16125282 Nguyễn Thị Thùy Linh 6
35 DH16QM 16149065 Nguyễn Thị Thùy Linh 5
36 DH16QM 16149067 Trương Nguyễn Ánh Linh 8
37 DH16CT 16117034 Nguyễn Thị Xuân Mai 3
38 DH16BQ 16125309 Cao Thị Diễm Mi 8
39 DH16ES 16163046 Nguyễn Thị Huyền My 3
40 DH16QM 16149076 Phan Nguyễn Nhật Nam 4
41 DH16MT 16127067 Đặng Thanh Ngân 4
42 DH16VT 16125331 Lê Thị Kim Ngân 5
43 DH16DD 16125339 Đặng Lê Bích Ngọc 7
44 DH16MT 16127070 Hoàng Thị Ngọc 4
45 DH16DD 16125356 Lương Thị Nguyệt 7
46 DH16BQ 16125358 Nguyễn Hồng Nguyệt 9
47 DH16MT 16127075 Lê Trọng Nhân 4
48 DH16NY 16116133 Nguyễn Thị Ý Nhi 8
49 DH16VT 16125383 Lê Thị Hồng Nhung 6
50 DH16CH 16131170 Nguyễn Huỳnh Phượng Nhung 4
51 DH16KS 16116276 Dương Thị Mỹ Oanh 8
52 DH16VT 16125395 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 9



53 DH16MT 16127086 Nguyễn Thanh Phong 6
54 DH16NY 16116148 Trần Đăng Phong 6
55 DH16VT 16125402 Hà Hoàng Phương 6
56 DH16QM 16149107 Nguyễn Thị Ngọc Phương 5
57 DH16MT 16127092 Phạm Hoài Phương 8
58 DH16MT 16127097 Đỗ Thị Quý 6
59 DH16MT 16127098 Lâm Thị Hoàng Quyên 2
60 DH16KS 16116165 Nguyễn Thị Quyên 5
61 DH16MT 16127146 Phạm Thị Trúc Quyên 4
62 DH16VT 16125422 Trần Minh Sang 6
63 DH16MT 16127101 Huỳnh Vũ Sơn 3
64 DH16KS 16116176 Lê Thị Diểm Sương 7
65 DH16SP 16132375 Lê Văn Tâm 6
66 DH16QM 16149115 Thiều Thị Thanh Tâm 6
67 DH16BQ 16125437 Lê Thị Mây Tầng 2
68 DH16BQ 16125444 Nguyễn Thị Thanh 6
69 DH16VT 16125445 Huỳnh Minh Thành 9
70 DH16QM 16149123 Trần Thị Phương Thảo 3
71 DH16KS 16116188 Võ Thị Phương Thảo 5
72 DH16MT 16127107 Lương Thị Mộng Thắm 3
73 DH16VT 16125440 Nguyễn Thị Thắm 2
74 DH16NY 16116191 Nguyễn Thị Thia 4
75 DH16BQ 16125458 Võ Tấn Thiên 2
76 DH16KS 16116194 Trần Quốc Thịnh 5
77 DH16VT 16125464 Phạm Đức Thông 5
78 DH16VT 16125460 Phan Thị Ngọc Thơ 8
79 DH16MT 16127127 Lê Thị Thu Thủy 5
80 DH16BQ 16125493 Phạm Thị Lệ Thủy 5
81 DH16BQ 16125486 Nguyễn Thị Thúy 6
82 DH16MT 16127122 Nguyễn Thị Thanh Thúy 5
83 DH16QM 16149128 Hoàng Anh Thư 5
84 DH16VT 16125496 Vương Ngọc Mai Thy 5
85 DH16CH 16131240 Thái Nhân Thu Tiền 6
86 DH16QM 16149135 Trần Võ Trọng Tin 2
87 DH16VT 16125521 Nguyễn Thị Trang 4
88 DH16VT 16125525 Phan Thị Thùy Trang 6
89 DH16CH 16131248 Lê Thị Bích Trâm 4
90 DH16VT 16125513 Phạm Minh Trâm 8
91 DH16DD 16125515 Trần Lê Bảo Trâm 10
92 DH16QM 16149139 Đặng Thị Bích Trân 6
93 DH16LN 16114317 Cao Quang Tú
94 DH16MT 16127138 Đồng Thanh Tú 5
95 DH16QM 16149149 Võ Hữu Tuấn 6
96 DH16BQ 16125546 Nguyễn Thị Tuyến 5
97 DH16VT 16125552 Phạm Thị Ánh Tuyết 6
98 DH16DD 16125560 Ngô Thị Cẩm Vân 5
99 DH16VT 16125562 Phạm Thị Cẩm Vân 4

100 DH16VT 16125622 Nguyễn Hải Yến 6


